
STT Họ và tên Ngày tháng 
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Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện tại Điểm ĐBTS Điểm 
ƯT

Ghi 
chú

1 Phú Khánh An 05-07-23 Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

2 Hoàng Ngọc 
Trường An 20/02/2021 Nam Kinh Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 

Lão - Thành Phố Hải Phòng
Xóm 9 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

3 Nguyễn Vy Anh 07-03-21 Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

4 Nguyễn Mai Anh 31/08/2023 Kinh
Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

5 Nguyễn Duy Anh 10-12-22 Nam Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

6 Lương Nguyễn Hải 
Anh 31/10/2022 Nam Kinh

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

7 Nguyễn Tuấn 
Minh Anh 04-09-22 Nam Kinh - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 

Thành Phố Hải Phòng
An Luận - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

- Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng 0 0

8 Nguyễn Thái Bảo 
Anh 11-07-23 Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 

Lão - Thành Phố Hải Phòng
Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

9 Phạm Quân Bảo 17/06/2022 Nam Kinh Xóm 2 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 5 thôn An Luận - Xã An Tiến - Huyện 
An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

10 Đào Gia Bảo 21/07/2022 Nam Kinh Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

11 Trịnh Gia Bảo 03-03-23 Nam Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

12 Bùi Gia Bảo 27/04/2022 Nam Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

13 Phạm Quân Bảo 17/06/2022 Nam Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

14 Nguyễn Gia Bảo 27/09/2023 Nam Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0
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(Trẻ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn)



15 Vũ Ngọc bích 27/09/2020 Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

16 Ngô Thiên Bình 30/06/2021 Nam Kinh Xóm 5 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 5 An Luận - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 5 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

17 Vũ Bích Châm 03-03-20 Kinh
Thôn Tỉnh Thuỷ 1 - Xã An Hoà - 
Huyện An Dương - Thành Phố 
Hải Phòng

Xóm Dương Thuỷ - thôn Tỉnh Thuỷ 1 - Xã 
An Hoà - Huyện An Dương - Thành Phố Hải 
Phòng

Thôn Tỉnh Thuỷ 1 - Xã An Hoà - 
Huyện An Dương - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

18 Đỗ Quỳnh Chi 02-12-22 Kinh
Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

19 Đào Đức Chung 01-03-23 Nam Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

20 Phú Trung Dũng 10-11-23 Nam Kinh - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng 0 0

21 Nguyễn Thành Đạt 18/08/2021 Nam Kinh Đội 5 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Đội 5 - Xã An Tiến - Huyện An Lão - Thành 
Phố Hải Phòng

Đội 5 - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng 0 0

22 Lê Thành Đạt 26/05/2019 Nam Kinh Xóm 5 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 5 An Luận - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 5 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

23 Lê Thành Đạt 04-11-22 Nam Kinh - Xã Bát Trang - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

Thôn Thượng Trang - Xã Bát Trang - Huyện 
An Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Xã Bát Trang - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng 0 0

24 Phú Hải Đăng 15/12/2023 Nam Kinh
Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 3- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

25 Vương Minh Đăng 04-03-21 Nam Kinh Đội 5 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Đội 5 An Luận - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Đội 5 - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng 0 0

26 Nguyễn Minh Đức 13/01/2022 Nam Kinh Xóm 3 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3 Khúc Giản - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

27 Trần Tâm Đức 02-04-22 Nam Kinh Xóm 4 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 4 An Luận - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 4 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

28 Phạm Minh Đức 25/10/2023 Nam Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

29 Nguyễn Hương 
Giang 30/12/2023 Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 

Lão - Thành Phố Hải Phòng
Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

30 Phú Ngọc Hà 21/06/2023 Kinh
Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 3- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

31 Phạm Bích Hằng 12-03-23 Kinh Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

32 Nguyễn Ngọc Hân 27/10/2022 Kinh Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0



33 Vũ Ngọc Gia Hân 21/04/2022 Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

34 Nguyễn Ngọc Gia 
Hân 23/06/2023 Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 

Lão - Thành Phố Hải Phòng
Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

35 Vũ Minh Hiếu 18/03/2022 Nam Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

36 Bùi Trung Hiếu 20/05/2020 Nam Kinh
Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 3- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

37 Phú Thị Hoà 29/06/2021 Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

38 Trần Hoàng Nhật 
Huy 25/08/2020 Nam Kinh

"Xóm 1- Khúc Giản- An Tiến- An 
Lão- HP" - Xã An Tiến - Huyện 
An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 1- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

"Xóm 1- Khúc Giản- An Tiến- An 
Lão- HP" - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

0 0

39 Lương Khánh 
Huyền 11-07-23 Kinh

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

40 Phạm Khánh Hưng 04-01-23 Nam Kinh Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

41 Nguyễn Thanh 
Hương 15/12/2021 Kinh

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

42 Phùng Tuấn Kiệt 03-05-23 Nam Kinh - Xã An Thắng - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

Trần Phú - Xã An Thắng - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

- Xã An Thắng - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng 0 0

43 Phú Ánh Kim 06-04-21 Kinh
"Xóm 3- Khúc Giản- An Tiến- An 
Lão- HP" - Xã An Tiến - Huyện 
An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

"Xóm 3- Khúc Giản- An Tiến- An 
Lão- HP" - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

0 0

44 Phú Ánh Kim 06-04-21 Kinh
Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 3- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

45 Đỗ Thế Khải 02-01-22 Nam Kinh Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

46 Vũ Việt Khang 22/02/2020 Nam Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

47 Nguyễn Minh 
Khang 20/06/2020 Nam Kinh - Phường Tràng Minh - Quận Kiến 

An - Thành Phố Hải Phòng
Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Phường Tràng Minh - Quận Kiến 
An - Thành Phố Hải Phòng 0 0

48 Chu Nguyên Khang 29/08/2023 Nam Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

49 Lê Gia Khánh 22/10/2023 Nam Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

50 Trần Duy Khánh 14/08/2020 Nam Kinh - Xã An Thanh - Huyện Tứ Kỳ - 
Tỉnh Hải Dương

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Xã An Thanh - Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh 
Hải Dương 0 0



51 Nguyễn Trần Đăng 
Khoa 26/12/2021 Nam Kinh Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 

Lão - Thành Phố Hải Phòng
Xóm 9 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

52 Vũ Việt Khoa 08-02-21 Nam Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

53 Nguyễn Đăng Khoa 11-08-23 Nam Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

54 Bùi Đăng Khoa 16/03/2019 Nam Kinh - Thị trấn Trường Sơn - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xuân Áng - Thị trấn Trường Sơn - Huyện 
An Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Thị trấn Trường Sơn - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng 0 0

55 Lê Minh Khôi 29/09/2021 Nam Kinh Xóm 6 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 6 An Luận - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 6 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

56 Đỗ Minh Tiến Linh 12-06-20 Nam Kinh - Xã Thanh Hồng - Huyện Thanh 
Hà - Tỉnh Hải Dương

Xóm 3- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Xã Thanh Hồng - Huyện Thanh Hà - 
 Tỉnh Hải Dương 0 0

57 Phạm Minh Long 25/10/2023 Nam Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

58 Nguyễn Ngọc Luân 15/01/2021 Nam Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

59 Nguyễn Bảo 
Khánh Ly 28/12/2022 Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 

Lão - Thành Phố Hải Phòng
Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

60 Nguyễn Ngọc Mai 09-10-22 Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

61 Nguyễn Nhật Minh 23/08/2022 Nam Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

62 Phạm Khánh Minh 16/08/2022 Nam Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

63 Hoàng Gia Minh 19/07/2023 Nam Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

64 Bùi Khánh My 09-11-21 Kinh Xóm 3 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3 - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

65 Phạm Bảo Nam 10-06-23 Nam Kinh
Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 3- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

66 Nguyễn Khánh 
Ngân 19/07/2023 Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 

Lão - Thành Phố Hải Phòng
Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

67 Phú Minh Nhật 27/04/2023 Nam Kinh Xóm 3 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3 Khúc Giản - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

68 Vũ Lương Khánh 
Nhi 20/07/2020 Kinh

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xã An Tiến - Huyện An Lão - Thành Phố 
Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0



69 Nguyễn Tuệ Nhi 15/08/2022 Kinh Xóm 5 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 5 An Luận - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 5 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

70 Đỗ Tuệ Nhi 24/01/2023 Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

71 Nguyễn Yến Nhi 15/05/2023 Kinh Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

72 Ngô Vũ Ngọc Nhi 22/05/2022 Kinh - Xã Trường Thành - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Thôn Chi Lai - Xã Trường Thành - Huyện 
An Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Xã Trường Thành - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng 0 0

73 Nguyễn An Nhiên 07-03-23 Kinh Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

74 Bùi Thùy Nhung 28/07/2021 Kinh
"Xóm 1- Khúc Giản- An Tiến- An 
Lão- HP" - Xã An Tiến - Huyện 
An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 1- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

"Xóm 1- Khúc Giản- An Tiến- An 
Lão- HP" - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

0 0

75 Nguyễn Hoàng 
Phát 11-08-21 Nam Kinh

Ngọ Dương 5 - Xã An Hoà - 
Huyện An Dương - Thành Phố 
Hải Phòng

Thôn Chi Lai - Xã Trường Thành - Huyện 
An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Ngọ Dương 5 - Xã An Hoà - Huyện 
An Dương - Thành Phố Hải Phòng 0 0

76 Lương Xuân Phúc 08-10-20 Nam Kinh
Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 3- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 3-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

77 Nguyễn Minh Phúc 16/09/2022 Nam Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

78 Nguyễn Ngọc Quân 15/01/2021 Nam Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

79 Vũ Minh Quân 02-08-19 Nam Kinh - Xã Quốc Tuấn - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

Thôn Đông Nham 2 - Xã Quốc Tuấn - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Xã Quốc Tuấn - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng 0 0

80 Phạm Xuân Quý 15/09/2021 Nam Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

81 Nguyễn Trường 
Sơn 25/10/2023 Nam Kinh

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

82 Phạm Cát Bảo Tiên 16/12/2021 Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

83 Nguyễn Anh Tú 01-11-21 Nam Kinh Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 8 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

84 Nguyễn Ngọc Giai 
Tuệ 15/10/2023 Kinh - Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - 

Tỉnh Thái Bình
Xóm 2 Khúc - Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải - 
Tỉnh Thái Bình 0 0

85 Đào Thanh Thảo 08-04-23 Tày Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

86 Lê Đức Thiện 27/02/2021 Nam Kinh - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng 0 0



87 Dương Phúc Thịnh 26/10/2022 Nam Kinh Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

88 Đào Duy Thịnh 06-03-22 Nam Kinh
Xóm 7 -Tiên Hội - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 7 -Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 7 -Tiên Hội - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

89 Phú Ngọc Anh Thư 09-07-22 Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

90 Tạ Nguyễn Ngọc 
Trâm 08-02-21 Kinh - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 

Thành Phố Hải Phòng
độ 4, thôn An Luận - Xã An Tiến - Huyện 
An Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng 0 0

91 Nguyễn Ngọc Bảo 
Trâm 13/12/2022 Kinh

Bách Phương 2 - Xã An Thắng - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 7 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Bách Phương 2 - Xã An Thắng - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

92 Nguyễn Kiến Văn 08-04-20 Nam Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

93 Phạm Quang Vinh 16/04/2021 Nam Kinh Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

94 Phạm Uy Vũ 10-04-22 Nam Kinh
"Xóm 1- Khúc Giản- An Tiến- An 
Lão- HP" - Xã An Tiến - Huyện 
An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 1- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

"Xóm 1- Khúc Giản- An Tiến- An 
Lão- HP" - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

0 0

95 Nguyễn Khánh Vy 26/08/2022 Kinh Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Tiên Hội - Xã An Tiến - Huyện An 
Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 9 - Xã An Tiến - Huyện An Lão 
- Thành Phố Hải Phòng 0 0

96 Bùi Hà vy 22/04/2022 Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

97 Phạm Gia Vỹ 31/10/2022 Nam Kinh
Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Xóm 2-Khúc Giản - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải 
Phòng

0 0

98 Nguyễn Bảo 
Hoàng Yến 29/08/2019 Kinh

Ngọ Dương 5 - Xã An Hoà - 
Huyện An Dương - Thành Phố 
Hải Phòng

Thôn Chi Lai - Xã Trường Thành - Huyện 
An Lão - Thành Phố Hải Phòng

Ngọ Dương 5 - Xã An Hoà - Huyện 
An Dương - Thành Phố Hải Phòng 0 0

99 Nguyễn Hoàng 
Bảo Yến 27/11/2020 Kinh - Xã Bát Trang - Huyện An Lão - 

Thành Phố Hải Phòng
Xóm 2- Khúc Giản- An Tiến - Xã An Tiến - 
Huyện An Lão - Thành Phố Hải Phòng

- Xã Bát Trang - Huyện An Lão - 
Thành Phố Hải Phòng 0 0

Danh sách gồm có 99 trẻ đủ điều kiện dự tuyển
An Tiến, ngày 29 tháng 07năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

* Chỉ tiêu huyện giao: 95 học sinh

Phú Thị Minh Lệ

NGƯỜI LẬP BIỂU



Do đây mới là số liệu PH đăng kí  tuyển sinh trực tuyến. Một số PH có con sn 2023 cũng đăng ký trước đến cuối năm mới có nhu cầu gửi con.
Xin điều chỉnh 4 lớp 5 tuổi xuống còn 3 lớp.
Tăng lớp 3 tuổi từ 2 lớp nên 3 lớp theo kế hoạch nhà trường xây dựng trình PGD và huyện

* Danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh: 99 hồ sơ. Trong đó:
* Thừa so với chỉ tiêu: 4 học sinh. 
Lý do: Phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho con đi học tại trường MN An Tiến.
Một số phụ huynh ở nới khác và làm CN tại khu công nghiệp đang tạm trú tại xã An Tiến nên có nhu cầu gửi con tại trường
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